
Biểu số 61/CK-NSNN

ĐVT: triệu đồng

SO SÁNH  

THỰC HIỆN 

VỚI (%)

DỰ TOÁN 

NĂM

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NSĐP 29,106,050 17,239,408 59%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 22,212,115 14,030,832 63%

I Chi đầu tư phát triển 7,471,652 4,983,406 67%

II Chi thường xuyên 13,498,658 9,040,673 67%

Trong đó

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5,356,651 3,431,115 64%

2 Chi khoa học công nghệ 110,694 31,884 29%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1,209,132 918,814 76%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 164,753 111,233 68%

5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 32,855 15,852 48%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 125,738 86,545 69%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 761,097 325,167 43%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1,706,115 959,779 56%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, 

đảng, đoàn thể
2,012,961 1,557,718 77%

10 Chi bảo đảm xã hội 1,029,583 735,828 71%

III Chi trả lãi 3,500 6,753 193%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2,910 0 0%

V Dự phòng ngân sách 450,000 0 0%

VI Chi tạo nguồn CCTL 785,395 0 0%

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI CHÍNH

(Đính kèm công văn số   5643/STC-QLNS ngày    7   /10/2020 của Sở Tài chính)

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
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STT NỘI DUNG
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9T/2020

VII Chi nộp NS cấp trên 23,765

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU TỪ NSTW BỔ SUNG CHO NSĐP
6,893,935 3,184,811 46%

1
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu 

tư
6,893,935 3,184,811 46%

2
Cho các nhiệm vụ chính sách kinh phí thường 

xuyên
0 0
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